
STT
Mã số học 

sinh
Tên học sinh Giới tính

Số năm được 

Quỹ nhận đỡ đầu
Xếp loại học lực Ghi chú

1 UMUM194 T.T.Mạng Nữ 3 Giỏi

2 UMUM195 M.N.Du Nam 3 Xuất sắc 
Học sinh tiêu biểu toàn trường, có 

thành tích vượt trội môn Toán

3 UMUM200 N.T.Phong Nam 3 Xuất sắc

4 UMUM199 P.Đ.Duy Nam 3 Xuất sắc

5 UMUM165 N.P.Vy Nữ 4 Giỏi 

6 UMUM164 L.T.Thắm Nữ 4 Khá

7 UMUM212 N.M.Tâm Nữ 1 Khá

8 UMUM211 N.T.Hồng Nữ 1 Khá

9 UMUM197 N.N.Anh Nữ 3 Giỏi
Đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi 

cấp phường môn Sinh học.

10 UMUM196 N.N.Phượng Nữ 3 Giỏi Đạt giải nhì KHKT cơ sở

11 UMUM49 B.P.Nga Nữ 8 Giỏi

12 UMUM210 Đ.Đ.Trung Nam 2 Xuất sắc

13 UMUM34 P.T.Hà Nữ 8 Xuất sắc

14 UMUM216 C.N.Phương Nữ 1 Xuất sắc

15 UMUM215 H.M.Hằng Nữ 1 Xuất sắc

16 UMUM66 T.T.Trúc Nữ 8 Khá

17 UMUM67 T.N.Mai Nữ 8 Khá

18 UMUM68 T.T.Lâm Nam 8 Khá

19 UMUM70 T.H.Dũng Nam 8 Khá

20 UMUM71 T.N.Thảo Nữ 8 Khá

21 UMUM75 V.Đ.Khoa Nam 8 Khá

22 UMUM80 N.K.Anh Nữ 7 Khá

23 UMUM81 B.K.Giáp Nam 7 Khá

24 UMUM82 P.K.Quyên Nữ 7 Khá

25 UMUM159 G.Q.Như Nữ 6 Khá

26 UMUM163 N.G.Huy Nam 5 Khá

27 UMUM166 L.P.Long Nam 4 Khá

28 UMUM167 T.M.Anh Nữ 4 Khá

29 UMUM170 Đ.N.Mộng Nữ 4 Khá

30 UMUM171 V.Đ.Quỳnh Nữ 4 Giỏi

31 UMUM173 H.T.Kỳ Nam 4 Khá

32 UMUM174 N.T.Anh Nam 4 Khá

33 UMUM175 Đ.H.Yến Nữ 4 Giỏi

34 UMUM110 N.X.Quỳnh Nữ 7 Khá

35 UMUM14 N.Đ.Trung Nam 9 Giỏi

36 UMUM160 N.N.Ly Nữ 5 Giỏi

37 UMUM202 N.G.Bảo Nam 2 Xuất sắc

38 UMUM201 N.A.Phú Nam 2 Khá

39 UMUM213 N.T.Ngân Nữ 1 Giỏi

40 UMUM214 N.T.Nhung Nữ 1 Giỏi

41 UMUM50 Đ.N.Hà Nữ 8 Xuất sắc

42 UMUM78 L.T.Anh Nữ 8 Giỏi

43 UMUM79 N.P.Khánh Nam 8 Xuất sắc

44 UMUM130 T.B.Châu Nữ 7 Xuất sắc

45 UMUM192 T.T.Đạt Nam 3 Khá

46 UMUM193 Đ.D.Anh Nam 3 Khá

47 UMUM58 Đ.H.Huy Nam 8 Giỏi

48 UMUM149 B.H.Yến Nữ 6 Giỏi

49 UMUM189 B.N.Anh Nam 4 Giỏi

50 UMUM206 L.N.Hà Nữ 2 Khá

51 UMUM154 N.L.Na Nữ 6 Giỏi 
Đạt giải nhất Hội thi kể chuyện 

theo sách năm học 2025 - 2026

52 UMUM155 P.T.Hà Nữ 6 Khá
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53 UMUM37 N.Q.Hải Nam 8 Khá

54 UMUM113 L.H.Lượng Nam 7 Khá

55 UMUM44 V.P.Hùng Nam 8 Khá

56 UMUM95 P.N.Vy Nữ 7 Khá

57 UMUM143 N.H.Lâm Nam 6 Khá

58 UMUM142 N.L.Hương Nữ 6 Khá

59 UMUM168 N.N.Kha Nam 4 Khá

60 UMUM88 T.N.Ánh Nữ 7 Giỏi

61 UMUM190 L.G.Long Nam 3 Giỏi

62 UMUM87 N.T.My Nữ 7 Khá

63 UMUM64 P.T.Trang Nữ 8 Khá

64 UMUM59 H.H.Ngọc Nam 8 Trung bình

65 UMUM60 N.P.Thiện Nam 8 Khá

66 UMUM61 N.G.Bảo Nam 8 Khá

67 UMUM63 H.V.Hải Nam 8 Trung bình

68 UMUM85 V.H.Trang Nữ 7 Khá

69 UMUM84 V.A.Khoa Nam 7 Trung bình

70 UMUM92 H.M.Thư Nữ 7 Giỏi

71 UMUM93 N.N.Ý Nữ 7 Xuất sắc

72 UMUM152 N.T.Nhân Nam 6 Khá

73 UMUM150 T.Q.Hảo Nam 6 Khá

74 UMUM151 T.G.Hân Nữ 6 Khá

75 UMUM153 Đ.Y.Nhi Nữ 6 Giỏi

76 UMUM120 N.T.Anh Nữ 7 Xuất sắc

77 UMUM121 T.Q.Anh Nam 7 Trung bình

78 UMUM122 L.M.Duyên Nữ 7 Xuất sắc
Đạt giải Ba Kinh tế quốc lập, Giải 

Nhì bình luận văn học

79 UMUM123 T.M.Thu Nữ 7 Trung bình

80 UMUM124 N.G.Khánh Nam 7 Giỏi
Được nhà trường xét duyệt học 

bổng do thành tích học tập tốt

81 UMUM125 P.V.Tùng Nam 7 Xuất sắc
Đạt giải Ba cuộc thi Tiếng Anh cấp 

trường

82 UMUM207 N.M.Khang Nam 2 Xuất sắc

83 UMUM208 P.Q.Hưng Nam 2 Xuất sắc

84 UMUM217 V.T.An Nữ 1 Giỏi

85 UMUM209 Đ.G.Trung Nam 2 Xuất sắc

86 UMUM56 H.Y.Nhi Nữ 8 Giỏi

87 UMUM180 Đ.T.Phương Nữ 4 Giỏi

88 UMUM181 N.B.Long Nam 4 Trung bình

89 UMUM182 N.D.Thế Nam 4 Trung bình

90 UMUM183 N.B.Vân Nữ 4 Giỏi

Đạt giải Khuyến khích môn Lịch 

sử; Giải Nhì kỳ thi Olympic cấp 

trường

91 UMUM184 L.N.Anh Nữ 4 Giỏi

92 UMUM185 N.B.Dương Nam 4 Khá

93 UMUM186 B.M.Nghĩa Nam 4 Khá

94 UMUM187 N.M.Thắng Nam 4 Khá
Đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi 

cấp phường môn Sinh học.

95 UMUM220 N.T.Vi Nữ 1 Xuất sắc

96 UMUM219 P.D.Nam Nam 1 Xuất sắc

97 UMUM218 H.G.Bảo Nam 1 Xuất sắc
Đạt giải Nhất kỳ thi Trạng nguyên 

Tiếng Việt 

98 UMUM26 V.T.Thảo Nữ 9 Khá

99 UMUM29 P.Á.Minh Nữ 8 Khá

100 UMUM191 P.B.Phúc Nam 3 Đạt

101 UMUM176 N.Á.Như Nữ 4 Giỏi

102 UMUM18 N.G.Ly Nữ 9 Khá

103 UMUM135 P.T.Đại Nam 6 Trung bình

104 UMUM146 H.N.Khuê Nữ 6 Giỏi

105 UMUM111 N.T.An Nữ 7 Giỏi

106 UMUM157 N.H.Nam Nam 6 Khá

107 UMUM204 C.D.Linh Nữ 2 Giỏi

108 UMUM205 P.H.Trang Nữ 2 Giỏi



109 UMUM198 N.M.Huy Nam 3 Xuất sắc

Đạt giải nhì môn Sinh học TP Đà 

Nẵng; Kỳ thi đánh giá năng lực 

thuộc hệ thống các trường Đại học 

Quốc Gia TP Hồ Chí Minh đạt số 

điểm: 900+ V-ACT

110 UMUM118 T.S.Bảo Nam 7 Trung bình

111 UMUM119 T.G.Bảo Nam 7 Trung bình

112 UMUM139 Đ.C.Khải Nam 6 Khá

113 UMUM138 N.N.Ánh Nữ 6 Khá

114 UMUM53 P.H.Duyên Nữ 8 Khá

115 UMUM52 N.Đ.Đức Nam 8 Khá

116 UMUM55 D.Q.Anh Nam 8 Khá

117 UMUM13 Đ.K.Ngọc Nữ 9 Khá

118 UMUM127 N.X.Ngọc Nữ 7 Giỏi

119 UMUM203 T.M.Đức Nam 2 Xuất sắc

120 UMUM11 T.T.Linh Nữ 9 Khá

121 UMUM141 L.Q.Anh Nữ 6 Khá

122 UMUM140 N.Q.Huy Nam 6 Trung bình

123 UMUM177 L.A.Bảo Nam 4 Giỏi


